
 

HƯỚNG DẪN 
Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, chuyển người bệnh giữa các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và phiếu hẹn khám lại tại các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2025 

 
- Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Thông tư số 
01/2025/TT-BYT); 

- Căn cứ Công văn số 2909/BYT-BH ngày 14/5/2025 của Bộ Y tế về việc  
triển khai thực hiện việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chuyển cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh và phiếu hẹn khám lại tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 Sở Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, chuyển người 
bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và phiếu hẹn khám lại tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2025, cụ thể 
như sau: 

I. CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT VÀ ĐĂNG KÝ KHÁM 
BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦU 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh 
ban đầu: 106 cơ sở. 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh 
cơ bản: 17 cơ sở. 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên sâu: Không có. 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

II. QUY ĐỊNH CHUYỂN NGƯỜI BỆNH GIỮA CÁC CƠ SỞ KHÁM 
BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT 

1. Nguyên tắc chung 

- Người bệnh có thẻ BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

ban đầu và chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT 
theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 và Thông tư số 

01/2025/TT- BYT của Bộ Y tế. 

- Đối với danh mục các bệnh được quy định tại Phụ lục I, II, III, IV đính 

kèm Thông tư số 01/2025/TT-BYT được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 
số 01/2025/TT-BYT. 

UBND TỈNH TÂY NINH 
SỞ Y TẾ 

Số:         /SYT- NV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tây Ninh, ngày           tháng          năm 2025  
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2. Một số quy định cụ thể 

2.1. Chuyển người bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu (Trạm 

Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực, Phòng khám đa khoa) đến cơ sở cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản (đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 

01/01/2025 được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh) trong một số 
trường hợp sau: 

- Chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đối với các trường 
hợp đã có sổ theo dõi điều trị bệnh tâm thần (chưa được quy định tại Phụ lục II 

Danh mục một số bệnh được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh cấp cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT). 

- Chuyển người bệnh đã được chẩn đoán xác định ung thư tới Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh (chưa được quy định tại Phụ lục II Danh mục một số bệnh được khám 
bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản ban hành kèm, theo 

Thông tư số 01/2025/TT-BYT). 

- Chuyển người bệnh đến Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Bệnh viện  Phục 

hồi chức năng đối với các trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán xác định cần 
phục hồi chức năng, trợ giúp hỗ trợ vận động cho bệnh nhân tàn tật, dị tật,... 

(chưa được quy định tại Phụ lục II Danh mục một số bệnh được khám bệnh, 
chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2025/TT-BYT). 

- Chuyển người bệnh đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đối với các trường 

hợp bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc các bệnh về hô hấp, bệnh phổi 
(chưa được quy định tại Phụ lục II Danh mục một số bệnh được khám bệnh, 

chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2025/TT-BYT). 

2.2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản (trước ngày 01/01/2025 

được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh) 

- Tiếp nhận bệnh nhân chuyển đến từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp 

cơ bản (đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2025 được cơ 
quan có thẩm quyền xác định là tuyến huyện). 

- Tiếp nhận bệnh nhân chuyển đến từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp 
ban đầu (đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2025 được 

cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến huyện hoặc tương đương tuyến 
huyện). 

- Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, kỹ thuật của các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu được chuyển người bệnh đến các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu, các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng (trước ngày 01/01/2025 được cơ 

quan có thẩm quyền xác định là tuyến Trung ương) theo quy định. 
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2.3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản (trước ngày 01/01/2025 
đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến huyện) 

- Tiếp nhận bệnh nhân có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh theo quy 
định. 

- Khi vượt quá khả năng chuyên môn, kỹ thuật chuyển người bệnh đến các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước 

ngày 01/01/2025 được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh) trên địa 
bàn tỉnh theo quy định. 

2.4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu trước ngày 01/01/2025 
được cấp có thẩm quyền xác định là tương đương tuyến tỉnh, huyện (Phòng 

khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Phòng khám đa khoa khu 
vực, Phòng khám đa khoa tư nhân). 

Khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng có thẻ BHYT theo quy định. Khi 

vượt quá khả năng chuyên môn, kỹ thuật chuyển người bệnh đến các cơ sở 
khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản. 

2.5. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu trước ngày 01/01/2025 
được cấp có thẩm quyền xác định là tuyến xã (Trạm y tế xã) 

Khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng có thẻ BHYT theo quy định. Khi 
vượt quá khả năng chuyên môn, kỹ thuật chuyển người bệnh đến các cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản (đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước 
ngày 01/01/2025 được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến huyện). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham mưu cho lãnh 
đạo Sở Y tế định kỳ tổ chức giao ban công tác khám bệnh, chữa bệnh; chuyển 

người bệnh BHYT và rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với yêu 
cầu thực tiễn tại địa phương. 

- Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn phải 
thường xuyên chuyển người bệnh vì lý do chuyên môn (nếu có) chủ động phối 

hợp, trao đổi, đề nghị hỗ trợ chuyên môn để nâng cao năng lực khám chữa bệnh, 
đáp ứng yêu cầu điều trị, phục vụ người bệnh. 

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

- Khẩn trương tập huấn cho nhân viên y tế về các quy định mới của pháp 

luật về BHYT, đặc biệt là quy định về thủ tục và quy trình khám chữa bệnh, các 
nội dung về phiếu hẹn khám lại, phiếu chuyển người bệnh; nghiên cứu kỹ để 

thực hiện đúng quy định của Thông tư số 01/2025/TT-BYT và các phụ lục số I, 
II, III, IV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT để bảo đảm quyền 

lợi cho người bệnh. 
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- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội: Hướng dẫn, tư vấn cho người 
bệnh thực hiện đúng các quy định về chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; sử 

dụng giấy hẹn khám lại, giấy chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm 
quyền lợi của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm khi 

không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ, gây phiền hà, ảnh hưởng tới 
quyền lợi của người bệnh BHYT. 

- Tổ chức thực hiện khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo đúng 
quy định của Pháp luật về BHYT và các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Giao lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng 
dẫn các Trạm y tế xã, phường, thị trấn tham mưu UBND xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn thông báo các nội dung quy định tại Hướng dẫn rộng rãi đến người 
có thẻ BHYT. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp, báo cáo về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ) để 
được xem xét, giải quyết. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 
- Bệnh xã Công an tỉnh; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- LĐ Sở (b/c);  
- Các phòng chức năng Sở Y tế; 
- Đăng trang Web Sở Y tế; 
- Lưu VT, NV(Bs Điền)                                                                                                                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 
Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký khám chữa bệnh 

BHYT ban đầu 
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số:            /HD-SYT ngày 22 /5/2025 của Sở Y 

tế tỉnh Tây Ninh) 

 

TT Tên cơ sở KBCB 

Cấp chuyên môn kỹ thuật Hạng BV trước 

ngày 

01/01/2025 
Xếp cấp Điểm 

I Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản (trước 01/01/2025 được cấp có thẩm 

quyền xác định là tuyến tỉnh) 

1 - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh Cơ bản 42 II 

2 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cơ bản 17 II 

3 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Cơ bản 32 II 

4 Bệnh viện Phục hồi chức năng Cơ bản 22 II 

II Các cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản (trước 01/01/2025 được cơ quan có 

thẩm quyền xác định là tuyến huyện) 

1 Trung tâm Y tế Thành phố Tây 

Ninh 
Cơ bản 19 

III 

2 Trung tâm Y tế thị xã Hòa 

Thành 
Cơ bản 22 

III 

3 Trung tâm Y tế thị xã Trảng 

Bàng 
Cơ bản 24 

II 

4 Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu Cơ bản 22 II 

5 Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu Cơ bản 19 III 

6 Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành 
Cơ bản 19 

III 

7 Trung tâm Y tế huyện Tân Biên Cơ bản 31 II 

8 Trung tâm Y tế huyện Tân 
Châu 

Cơ bản 20 
III 

9 Trung tâm Y tế huyện Dương 

Minh Châu 
Cơ bản 19 

II 

III Các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân cấp cơ bản (trước 01/01/2025 được cơ 

quan có thẩm quyền xác định là tương đương tuyến huyện) 

1 Bệnh viện đa khoa tư nhân Lê 

ngọc Tùng 
Cơ bản 34 

III 

2 Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng Cơ bản 39 III 

3 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á 

Tây Ninh  
Cơ bản 38 

III 

4 Bệnh viện Mắt Sài Gòn Tây 

Ninh 
Cơ bản 19 

III 

IV Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu: Phòng khám đa khoa trên địa 

bàn tỉnh 

1 Phòng khám đa khoa Song Thu KCB ban đầu   

2 
Phòng khám đa khoa Song Thu 

2 
KCB ban đầu  
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3 
Phòng khám đa khoa Phạm 

Huy Tâm 
KCB ban đầu  

 

4 
Phòng khám đa khoa Thành 

Tấn 
KCB ban đầu  

 

5 Phòng khám đa khoa Thành An KCB ban đầu   

6 
Phòng khám đa khoa 

TANIMED 
KCB ban đầu  

 

7 
Phòng khám đa khoa Công ty 

cổ phần Cao su Tây Ninh 
KCB ban đầu  

 

8 
Phòng khám đa khoa Medic An 

Khang 
KCB ban đầu  

 

9 
Phòng khám đa khoa Hồng 

Hưng 
KCB ban đầu  

 

10 Phòng khám đa khoa Gia Đình KCB ban đầu   

11 
Phòng khám đa khoa Được 

Hoa 
KCB ban đầu  

 

12 Phòng khám đa khoa Hải KCB ban đầu   

V 
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu (94 Trạm Y tế xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh) 

1 Trạm y tế phường Hiệp Ninh Ban đầu   

2 Trạm y tế phường Ninh Sơn Ban đầu   

3 Trạm y tế phường Ninh Thạnh Ban đầu   

4 Trạm y tế xã Tân Bình Ban đầu   

5 Trạm y tế xã Thạnh Tân Ban đầu   

6 Trạm y tế phường Long Hoa Ban đầu   

7 Trạm y tế phường Long Thành Bắc Ban đầu   

8 Trạm y tế phường Long Thành  Trung Ban đầu   

9 Trạm y tế xã Long Thành Nam Ban đầu   

10 Trạm y tế xã Trường Hòa Ban đầu   

11 Trạm y tế xã Trường Tây Ban đầu   

12 Trạm y tế xã Trường Đông Ban đầu   

13 Trạm y tế phường Hiệp Tân Ban đầu   

14 Trạm y tế xã Cẩm Giang Ban đầu   

15 Trạm y tế xã Thạnh Đức Ban đầu   

16 Trạm y tế xã Hiệp Thạnh Ban đầu   

17 Trạm y tế xã Phước Trạch Ban đầu   

18 Trạm y tế xã Thanh Phước Ban đầu   

19 Trạm y tế xã Phước Thạnh Ban đầu   

20 Trạm y tế xã Phước Đông Ban đầu   

21 Trạm y tế xã Bàu Đồn Ban đầu   

22 Trạm y tế phường Lộc Hưng Ban đầu   

23 Trạm y tế xã Đôn Thuận Ban đầu   

24 Trạm y tế xã Phước Chỉ Ban đầu   

25 Trạm y tế phường Gia Lộc Ban đầu   

26 Trạm y tế phường An Tịnh Ban đầu   
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27 Trạm y tế phường An Hòa Ban đầu   

28 Trạm y tế phường Gia Bình Ban đầu   

29 Trạm y tế xã Long Chữ Ban đầu   

30 Trạm y tế xã Long Giang Ban đầu   

31 Trạm y tế xã Long Khánh Ban đầu   

32 Trạm y tế xã Long Thuận Ban đầu   

33 Trạm y tế xã Tiên Thuận Ban đầu   

34 Trạm y tế xã An Thạnh Ban đầu   

35 Trạm y tế xã Bàu Năng Ban đầu   

36 Trạm y tế xã Cầu Khởi Ban đầu   

37 Trạm y tế xã Phan Ban đầu   

38 Rramj Y tế thị trấn Dương Minh Châu Ban đầu   

39 Trạm y tế xã Chà Là Ban đầu   

40 Trạm y tế xã Truông Mít Ban đầu   

41 Trạm y tế xã Lộc Ninh Ban đầu   

42 Trạm y tế xã Phước Minh Ban đầu   

43 Trạm y tế xã Phước Ninh Ban đầu   

44 Trạm y tế xã Bến Củi Ban đầu   

45 Trạm y tế xã Suối Đá Ban đầu   

46 Trạm y tế xã Hòa Thạnh Ban đầu   

47 Trạm y tế xã Thái Bình Ban đầu   

48 Trạm y tế xã Long Vĩnh Ban đầu   

49 Trạm y tế xã Thành Long Ban đầu   

50 Trạm y tế xã Hòa Hội Ban đầu   

51 Trạm y tế xã Biên Giới Ban đầu   

52 Trạm y tế xã Hảo Đước Ban đầu   

53 Trạm y tế xã Phước Vinh Ban đầu   

54 Trạm y tế xã Ninh Điền Ban đầu   

55 Trạm y tế xã Đồng Khởi Ban đầu   

56 Trạm y tế xã Thanh Điền Ban đầu   

57 Trạm y tế xã Trí Bình Ban đầu   

58 Trạm y tế xã Tân Lập Ban đầu   

59 Trạm y tế xã Tân Bình Ban đầu   

60 Rtrạm Y tế thị trấn Tân Biên Ban đầu   

61 Trạm y tế xã Tân Phong Ban đầu   

62 Trạm y tế xã Hòa Hiệp Ban đầu   

63 Trạm y tế xã Mỏ Công Ban đầu   

64 Trạm y tế xã Trà Vong Ban đầu   

65 Trạm y tế xã Thạnh Bình Ban đầu   

66 Trạm y tế xã Thạnh Bắc Ban đầu   

67 Trạm y tế xã Tân Thành Ban đầu   

68 Trạm y tế xã Tân Phú Ban đầu   

69 Trạm y tế xã Tân Hưng Ban đầu   

70 Trạm y tế xã Tân Hội Ban đầu   
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71 Trạm y tế xã Tân Hiệp Ban đầu   

72 Trạm y tế xã Tân Hà Ban đầu   

73 Trạm y tế xã Tân Hòa Ban đầu   

74 Trạm y tế xã Suối Ngô Ban đầu   

75 Trạm y tế xã Suối Dây Ban đầu   

76 Trạm y tế xã Thạnh Đông Ban đầu   

77 Trạm y tế xã Long Phước Ban đầu   

78 Trạm y tế phường I Ban đầu   

79 Trạm y tế phường III Ban đầu   

80 Trạm y tế phường IV Ban đầu   

81 Trạm y tế phường II Ban đầu   

82 Trạm y tế xã Bình Minh Ban đầu   

83 Trạm y tế thị trấn Tân Biên Ban đầu   

84 Trạm y tế Thạnh Tây Ban đầu   

85 Trạm y tế thị trấn Tân Châu Ban đầu   

86 Trạm y tế thị trấn Châu Thành Ban đầu   

87 Trạm y tế xã An Cơ Ban đầu   

88 Trạm y tế xã An Bình Ban đầu   

89 Trạm y tế Thị trấn Bến Cầu Ban đầu   

90 Trạm y tế xã Phước Bình Ban đầu   

91 Trạm y tế Lợi Thuận Ban đầu   

92 Trạm y tế phường Trảng Bàng Ban đầu   

93 Trạm y tế xã Hưng Thuận Ban đầu   

94 Trạm y tế xã Tân Đông Ban đầu   

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.773.8668 - FAX: 0243.773.8668 - EMAIL: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-22T16:48:22+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Vũ Gia Phương<phuongvg@tayninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-05-22T11:17:52+0000
	Not specified


		2025-05-22T11:17:53+0000
	Not specified


		2025-05-22T11:17:54+0000
	Not specified


		2025-05-22T11:17:55+0000
	Not specified




